BẢNG TỔNG HỢP CÁC LUẬT, NGHỊ ĐỊNH
(Ban hành từ 01/2025 đến 8/2025)

	Tên văn bản

	Số hiệu
	Ngày ban hành
	Cơ quan ban hành
	Trích yếu nội dung
	Hiệu lực thi hành kể từ ngày

	
LUẬT (07)


	Luật Nhà giáo
	73/2025/QH15
	16/06/2025
	Quốc hội
	Luật này quy định về hoạt động nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo; chức danh, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng nhà giáo; chính sách tiền lương, đãi ngộ đối với nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế đối với nhà giáo; tôn vinh, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với nhà giáo; quản lý nhà giáo.
	01/01/2026

	Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
	93/2025/QH15
	27/06/2025
	Quốc hội
	Luật này quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; chính sách, biện pháp bảo đảm phát triển khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
(thay thế Luật Khoa học, công nghệ số 29/2013/QH13) 
	01/10/2025

	Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn
	47/2024/QH15
	26/11/2024
	Quốc hội
	Luật này quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh, tổ chức quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn; quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn.
(thay thế  Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12)
	01/07/2025

	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	90/2025/QH15
	25/06/2025
	Quốc hội
	Sửa đổi và bổ sung một số điều trong 8 luật liên quan đến đầu tư, đấu thầu và quản lý tài sản công, bao gồm:
· Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/06/2023 và sửa đổi bởi Luật số 57/2024/QH15, ngày 29/11/2024, có hiệu lực ngày 15/01/2025.
· Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14, ngày 18/06/2020, có hiệu lực 01/01/2021.
· Luật Hải quan số 54/2014/QH13, ngày 23/06/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2025.
· Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, ngày 26/11/2024, có hiệu lực 01/07/2025.
· Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, ngày 06/04/2016, có hiệu lực 01/09/2016.
· Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, ngày 29/11/2024, có hiệu lực 01/01/2025.
· Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, ngày 21/06/2017, có hiệu lực 01/01/2018.
	01/07/2025

	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	64/2025/QH15
	19/02/2025
	Quốc hội
	Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung cơ bản về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 
	01/04/2025

	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	87/2025/QH15
	25/06/2025
	Quốc hội
	Mở rộng loại VBQPPL (cấp tỉnh, cấp xã); làm rõ công bố, thẩm quyền cấp xã, trách nhiệm lập chương trình lập pháp, chuyển tiếp với văn bản cấp huyện.
(thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15)
	01/07/2025

	Luật Công nghiệp Công nghệ số
	71/2025/QH15
	14/06/2025
	Quốc hội
	1. Quy định về phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tài sản số, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Không điều chỉnh hoạt động công nghiệp công nghệ số chỉ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, hoạt động cơ yếu để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

	01/01/2026
Tuy nhiên, một số điều khoản của luật sẽ có hiệu lực sớm hơn, từ ngày 01 tháng 07 năm 2025. 

	
NGHỊ ĐỊNH (06)


	Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
	85/2025/NĐ-CP
	08/04/2025
	Chính phủ
	Hướng dẫn chi tiết quy trình đầu tư, phân loại dự án, ngành sử dụng vốn, phân cấp thẩm quyền, hệ thống dữ liệu…
	08/04/2025

	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

	111/2025/NĐ-CP
	22/05/2025
	Chính phủ
	Sửa đổi NĐ số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021: Cho phép cung cấp dịch vụ sự nghiệp ngoài ngân sách, phân loại đơn vị, lập phương án tự chủ, trích lập quỹ nội bộ, điều chỉnh giá/phí, kế toán nội bộ.
(Nghị định 111/2025/NĐ-CP là nghị định mới nhất hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành ngày 22/5/2025 và có hiệu lực từ ngày 07/7/2025, sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 60/2021/NĐ-CP, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - SGN Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – SGN Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - SGNngày 21/6/2021)
	07/07/2025

	Nghị định Quy định chi tiết Luật Quản lý sử dụng tài sản công

	186/2025/NĐ-CP
	01/07/2025
	Chính phủ
	Quy định về việc mua sắm, thuê, thuê mua, giao tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước.
	01/07/2025

	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học quốc gia
	201/2025/NĐ-CP
	11/07/2025
	Chính phủ
	ĐHQG là pháp nhân, tự chủ nhân sự và tài chính; đào tạo, nghiên cứu, công nghệ chất lượng cao, quản lý nội bộ hiệu quả, ưu tiên đầu tư.
(thay thế Nghị định về Đại học quốc gia số 186/2013/NĐ-CP)
		



	01/09/2025




	Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 
	214/2025/NĐ-CP
	04/08/2025
	Chính phủ
	· Quy định cách chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu: đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, công khai thông tin, quản lý và thời gian lựa chọn.
· Bỏ thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
· Mở rộng, bổ sung quy định về chỉ định thầu và ưu đãi cho nhà thầu Việt Nam, hàng hóa nội địa, sản phẩm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.
· Nâng hạn mức: chỉ định thầu gói <2 tỷ; chào hàng cạnh tranh đến 10 tỷ. 
· Nghị định này quy định chi tiết các nội dung liên quan đến hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung các quy định trước đó. 

	04/08/2025

	Nghị định Quy định dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục
	222/2025/NĐ-CP
	08/08/2025
	Chính phủ
	Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các cơ sở giáo dục, bao gồm điều kiện áp dụng, thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về chương trình, giáo viên, học phí; khuyến khích ứng dụng công nghệ và bãi bỏ các quy định cũ liên quan.
	25/09/2025


	



